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BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ									

BÁO CÁO RÀ SOÁT PHÁP LÝ NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 132/2008/NĐ-CP, 
NGHỊ ĐỊNH SỐ 74/2018/NĐ-CP, NGHỊ ĐỊNH SỐ 86/2012/NĐ-CP VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT CHẤT LƯỢNG 
SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

	NỘI DUNG DỰ THẢO
	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ

	Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
1. Sửa đổi, bổ sung điểm k khoản 7 Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây viết tắt là Nghị định số 132/2008/NĐ-CP), được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây viết tắt là Nghị định số 74/2018/NĐ-CP) như sau:
“k) Nguyên liệu, vật tư, hàng mẫu để gia công cho nước ngoài, để sản xuất hàng xuất khẩu; nguyên liệu để sản xuất hàng hóa tiêu thụ nội địa, lưu thông trên thị trường trong trường hợp hàng hóa đã được quản lý chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng”.
	I. Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Nghị định số 85/2019/NĐ-CP)
Điều 22. Các trường hợp miễn kiểm tra chuyên ngành trước thông quan gồm
1. Các trường hợp miễn kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật, các trường hợp miễn kiểm tra chuyên ngành theo quy định của Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
2. Ngoài trường hợp được miễn kiểm tra nêu tại khoản 1 Điều này, còn áp dụng miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các trường hợp sau:
a) Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh có trị giá hải quan được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế;
b) Hàng hóa nhập khẩu trong danh mục và định lượng miễn thuế theo quy định của pháp luật phục vụ cho công tác và sinh hoạt của tổ chức nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao;
c) Hành lý của người nhập cảnh trong định mức miễn thuế;
d) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ.
3. Ngoài trường hợp được miễn kiểm tra nêu tại khoản 1 Điều này, còn áp dụng miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với các trường hợp sau:
a) Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh có trị giá hải quan được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế;
b) Hàng hóa tạm nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế;
c) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ.
4. Các quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này không áp dụng trong trường hợp các bộ quản lý ngành, lĩnh vực có cảnh báo về an toàn thực phẩm, lây lan dịch bệnh, gây nguy hại cho sức khỏe, tính mạng con người, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, nguy hại cho kinh tế, cho an ninh quốc gia hoặc có văn bản thông báo dừng áp dụng chế độ miễn kiểm tra chuyên ngành trước thông quan.
II. Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 17/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020 (Quyết định số 1258/QĐ-TTg)
Theo Quyết định số 1258/QĐ-TTg thì điểm k khoản 7 Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP) chỉ nguyên liệu nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng xuất khẩu mới được miễn kiểm tra chất lượng. Như vậy, hàng nhập khẩu là nguyên liệu để sản xuất hàng tiêu thụ nội địa không được miễn kiểm tra chất lượng. Quy định như vậy là chưa phù hợp do hàng hóa hoàn chỉnh khi đưa ra lưu thông đã phải kiểm tra chất lượng nên nguyên liệu để sản xuất không cần phải kiểm tra. Do đó, cần bổ sung quy định miễn kiểm tra chất lượng đối với hàng nhập khẩu là nguyên liệu để sản xuất hàng tiêu thụ nội địa.
	Nội dung quy định tại dự thảo Nghị định phù hợp với quy định của Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hóa, thống nhất với các văn bản khác có liên quan và tuân thủ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1258/QĐ-TTg


	2. Sửa đổi, bổ sung điểm p khoản 7 Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP như sau:
Phương án 1:
“p) Các loại hàng hóa khác không nhằm mục đích kinh doanh (loại hình phi mậu dịch) theo quy định của Bộ Tài chính”.
Phương án 2:
“p) Các loại hàng hóa khác không nhằm mục đích kinh doanh (loại hình phi mậu dịch) theo quy định của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực”.
	I. Nghị định số 74/2018/NĐ-CP
Điểm p khoản 7 Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP đã quy định các loại hàng hóa khác không nhằm mục đích kinh doanh (loại hình phi mậu dịch) theo quy định của pháp luật.
II. Quyết định số 1258/QĐ-TTg
Theo Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 17/8/2020, điểm p khoản 7 Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP) quy định việc miễn kiểm tra đối với các loại hàng hóa khác không nhằm mục đích kinh doanh (loại hình phi mậu dịch). Tuy nhiên, hiện nay không rõ quy định hàng không nhằm mục đích kinh doanh bao gồm những mục đích gì và loại hình phi mậu dịch là loại hình gì, dẫn đến vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan đối với các hàng hóa này.
III. Thông tư số 128/2013/TT-BTC và Thông tư số 38/2015/TT-BTC
Điều 69 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã quy định về hàng hoá nhập khẩu phi mậu dịch là hàng hóa không nhằm mục đích thương mại. Tuy nhiên, đến nay Thông tư này đã hết hiệu lực thi hành (được thay thế bởi Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính).
Vì vậy, hiện nay không có quy định của pháp luật về loại hàng hóa khác không nhằm mục đích kinh doanh (loại hình phi mậu dịch).
	Nội dung quy định tại dự thảo Nghị định phù hợp với quy định của Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hóa, thống nhất với các văn bản khác có liên quan và tuân thủ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1258/QĐ-TTg.
Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, trước đây Bộ Tài chính đã có quy định về nội dung này nên việc giao Bộ Tài chính nghiên cứu, quy định cụ thể (Phương án 1) sẽ thuận lợi hơn giao Bộ quản lý ngành, lĩnh vực quy định (Phương án 2).


	3. Bãi bỏ khoản 2 Điều 19b Nghị định số 132/2008/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.
4. Bãi bỏ Điều 19d Nghị định số 132/2008/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.
11. Bãi bỏ Mẫu số 15, Mẫu số 16, Mẫu số 17, Mẫu số 18 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.

	I. Quyết định số 45/2002/QĐ-TTg
Quyết định số 45/2002/QĐ-TTg ngày 27/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ quy định nội dung quản lý nhà nước về mã số mã vạch và cơ quan quản lý nhà nước về mã số, mã vạch và các VBQPPL hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ (Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/8/2006 và Thông tư số 16/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/ 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN).
Qua quá trình triển khai thực hiện, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế và thông lệ quốc tế và được Chính phủ xem xét, quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.

II. Nghị định số 74/2018/NĐ-CP
Hiện nay, Điều 19d Nghị định số 132/2008/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP) quy định thủ tục xác nhận sử dụng mã nước ngoài. Theo đó, tổ chức, cá nhân có nhu cầu xác nhận sử dụng mã số nước ngoài phải lập hồ sơ gửi cơ quan thường trực về mã số, mã vạch để được xem xét, cấp Giấy xác nhận sử dụng mã nước ngoài.
III. Công văn số 9208/VPCP-KGVX
Ngày 04/11/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các Bộ, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan ngiên cứu, đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật về sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài để phù hợp thực tiễn sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp Việt Nam và bảo đảm hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này; thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 132/2008/NĐ-CP và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ theo đúng quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật (tại công văn số 9208/VPCP-KGVX).
Đồng thời, trong thời gian vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã nhận được ý kiến phản ánh của một số Hiệp hội, doanh nghiệp về khó khăn, vướng mắc liên quan đến sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài gắn trên hàng hóa xuất khẩu quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.
IV. Quyết định 889/QĐ-TTg 
Ngày 07/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 889/QĐ-TTg về ban hành Danh mục VBQPPL cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, trong đó tại STT 11 Phụ lục II có nội dung bãi bỏ quy định về sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài (sửa đổi, bổ sung Nghị định số 74/2018/NĐ-CP) 
	Nội dung quy định tại dự thảo Nghị định phù hợp với quy định hiện hành. 
Việc bãi bỏ các quy định này sẽ khó khăn cho công tác quản lý nhà nước trong thực tế, không kiểm soát được việc tổ chức, cá nhân được đối tác nước ngoài ủy quyền sử dụng mã số, mã vạch. Tuy nhiên, để thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 9208/VPCP-KGVX ngày 04/11/2020, Quyết định 889/QĐ-TTg ngày 07/6/2021 và kiến nghị của các Hiệp hội, Hội, doanh nghiệp là cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp chịu nhiều tác động do đại dịch COVID-19 hiện nay

	5. Bổ sung Mục 8 Chương II “Quản lý về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa” và bổ sung Điều 19đ trong Mục 8 như sau:
“Mục 8
QUẢN LÝ VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
Điều 19đ. Quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa
       1. Bộ Khoa học và Công nghệ giúp Chính phủ quản lý nhà nước về hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, bảo đảm nâng cao năng lực kỹ thuật cho việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và hỗ trợ phát triển sản phẩm, hàng hóa chủ lực, phát triển kinh tế-xã hội của các bộ, ngành, địa phương; quản lý việc tổ chức triển khai, thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi, lĩnh vực được phân công quản lý. 
      2. Các bộ, ngành phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý việc tổ chức triển khai thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi, lĩnh vực được phân công quản lý.
     3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các bộ, ngành quản lý việc tổ chức triển khai thực hiện hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tại địa phương.
	I. Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
      Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa tuy chưa quy định cụ thể về thuật ngữ truy xuất nguồn gốc nhưng theo thông lệ quốc tế, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa là một trong những biện pháp quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa; là công cụ hỗ trợ quản lý nhà nước trong lưu thông sản phẩm, hàng hóa, chống hàng giả hàng nhái. Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, vấn đề chuyển đổi số sẽ giúp mang lại giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tạo ra giá trị mới nhờ việc cung cấp cho khách hàng những trải nghiệm mới; tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa, nâng cao uy tín, thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước. Việc định danh, mã hóa và thu thập thông tin dạng máy đọc là tiền đề để có thể số hóa, trao đổi dữ liệu điện tử giữa các đơn vị trong chuỗi cung ứng và là nền tảng cho giải pháp truy xuất nguồn gốc điện tử. 
	Hiện nay tại Điều 10, Điều 12, Điều 16 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã quy định nghĩa vụ của người sản xuất, nhập khẩu, người bán hàng như sau: (i) tổ chức và kiểm soát quá trình vận chuyển, lưu giữ, bảo quản hàng hóa để duy trì chất lượng; (ii) thông báo điều kiện phải thực hiện khi vận chuyển, lưu giữ, bảo quản hàng hóa theo quy định của pháp luật; (iii) áp dụng các biện pháp để duy trì chất lượng hàng hóa trong vận chuyển, lưu trữ, bảo quản. Quy định này cũng phù hợp với khái niệm về truy xuất nguồn gốc (truy xuất nguồn gốc là hoạt động giám sát, xác định được một đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ qua từng công đoạn theo thời gian, địa điểm của quá trình sản xuất, chế biến, lưu trữ, bảo quản, vận chuyển, phân phối và kinh doanh) được quy định tại TCVN 12850:2019 Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu chung đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc.
II. Quyết định số 100/QĐ-TTg
Để triển khai thực hiện Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa cũng như nhận thức được lợi ích của việc truy xuất nguồn gốc trong tình hình kinh tế trong và ngoài nước thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc (Đề án 100). Quyết định số 100/QĐ-TTg đã giao trách nhiệm cho Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan xây dựng các văn bản, quy định về quản lý, xử lý vi phạm trong lĩnh vực truy xuất nguồn gốc; xây dựng, vận hành và quản lý Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia.
III. Nghị định số 78/2018/NĐ-CP
Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật đã quy định trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, ban hành QCVN cho các lĩnh vực mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc.
IV. Chỉ thị số 08/CT-TTg
Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 28/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ phục vụ xuất khẩu đã giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành liên quan và các hiệp hội rà soát hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực lâm nghiệp, xây dựng hệ thống mã vạch, mã số và triển khai các biện pháp truy xuất nguồn gốc gỗ, lâm sản ngoài gỗ.
V. Luật An toàn thực phẩm, Luật Trồng trọt, Luật Thủy sản, Luật Thú y
- Khoản 3 Điều 54 Luật An toàn thực phẩm quy định cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện truy xuất nguồn gốc thực phẩm đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn.
- Điểm a khoản 2 Điều 4 Luật Trồng trọt quy định trong từng thời kỳ và khả năng của ngân sách nhà nước, Nhà nước hỗ trợ cho các hoạt động, trong đó có hoạt động về truy xuất nguồn gốc.
- Điểm d khoản 3 Điều 6 Luật Thủy sản quy định Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư cho hoạt động Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất, kinh doanh thủy sản, truy xuất nguồn gốc thủy sản.
- Điểm b khoản 1 Điều 5 Luật Thú y quy định trong từng thời kỳ, Nhà nước có chính sách cụ thể đầu tư, hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động, trong đó có hoạt động xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc động vật, sản phẩm động vật.
Các quy định tại các văn bản luật nêu trên mới chỉ quy định mang tính định hướng, chủ trương, chưa quy định cụ thể hay phân công cơ quan, đơn vị nào là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm thống nhất quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc.
VI. Nghị định số 169/2018/NĐ-CP, Nghị định số 55/2017/NĐ-CP, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, Nghị định số 102/2020/NĐ-CP, Nghị định số 27/2021/NĐ-CP
- Nghị định 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế quy định Chủ sở hữu số lưu hành phải thiết lập, tổ chức, quản lý việc truy xuất nguồn gốc trang thiết bị y tế trên thị trường và lưu trữ đầy đủ hồ sơ quản lý trang thiết bị.
- Nghị định số 55/2017/NĐ-CP ngày 09/05/2017 về quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra giao BNNPTNT hướng dẫn thực hiện TXNG theo quy định của pháp luật.
- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định thi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm có nội dung về thực hiện TXNG đối với sản phẩm thực phẩm không đảm bảo an toàn.
- Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/09/2020 quy định hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam, trong đó quy định việc bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam đối với khai thác, vận chuyển, mua bán, chế biến gỗ thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.
- Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/03/2021 về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, trong đó quy định quản lý chặt chẽ theo chuỗi đối với giống các loài cây trồng lâm nghiệp chính, khuyến khích thực hiện đối với các giống cây trồng lâm nghiệp khác, để đảm bảo truy xuất nguồn gốc, nâng cao chất lượng giống.
Các quy định tại các văn bản Nghị định nêu trên về cơ bản cũng mới chỉ quy định mang tính định hướng, chủ trương, chưa quy định cụ thể hay phân công cơ quan, đơn vị nào là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm thống nhất quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc.
	Nội dung quy định tại dự thảo Nghị định phù hợp với quy định của Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hóa, thống nhất, không chồng chéo với các văn bản khác có liên quan và tuân thủ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 100/QĐ-TTg. 
Đồng thời, dự thảo Nghị định cũng đã quy định Bộ KH&CN là cơ quan giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc; các bộ, ngành phối hợp với Bộ KH&CN triển khai, thực hiện TXNG đối với các sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi, lĩnh vực được phân công quản lý nên sẽ không có chồng chéo trong quản lý giữa các Bộ, ngành.

	 6. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 32 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP như sau:
"d) Bộ Xây dựng:
- Công trình xây dựng dân dụng, công trình công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật; phương tiện quảng cáo ngoài trời thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo quy định hiện hành;
- Vật liệu xây dựng; 	
- Kiến trúc, quy hoạch xây dựng bao gồm: quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, quy hoạch xây dựng các cửa khẩu biên giới quốc tế quan trọng thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo quy định hiện hành;
- Hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo quy định hiện hành;
- Máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
- Dịch vụ trong lĩnh vực xây dựng”.
7. Sửa đổi điểm l khoản 2 Điều 32 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP như sau:
“l) Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Trang thiết bị luyện tập, thi đấu của các cơ sở thể dục thể thao và của các môn thể thao”.
8. Sửa đổi điểm g khoản 3 Điều 32 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP như sau:
“g) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Trang thiết bị luyện tập, thi đấu của các cơ sở thể dục thể thao và của các môn thể thao”.
9. Bổ sung điểm h khoản 3 Điều 32 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP như sau:
“h) Bộ Xây dựng: Phương tiện quảng cáo ngoài trời thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo quy định hiện hành”.
	I. Nghị định số 74/2018/NĐ-CP
Tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018, Chính phủ giao trách nhiệm cho Bộ Xây dựng quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực công trình xây dựng dân dụng, nhà ở và công sở. 
II. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP
Phụ lục 1 - Phân loại công trình theo công năng sử dụng ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng thì công trình thể thao và biển quảng cáo độc lập thuộc loại công trình dân dụng, thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Xây dựng.
III. Luật Quảng cáo 
Việc xây dựng màn hình truyền quảng cáo ngoài trời, biểu hiệu, bảng quảng cáo độc lập hoặc gắn vào công trình xây dựng có sẵn phải xin giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương trong những trường hợp sau đây: (a) Xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt từ 20 mét vuông trở lên; (b) Xây dựng biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt trên 20 mét vuông kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn; (c) Bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt từ 40 mét vuông trở lên (khoản 2 Điều 31 Luật Quảng cáo năm 2012).
IV. Thông tư số 04/2018/TT-BXD 
- Chủ sở hữu phương tiện quảng cáo ngoài trời có trách nhiệm: khảo sát kỹ thuật, báo cáo về hiện trạng tuân theo các quy định về cấp phép và quản lý xây dựng theo giấy phép của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng tại địa phương; thực hiện kiểm tra, bảo trì định kỳ theo quy định và đảm bảo các điều kiện an toàn cho phương tiện quảng cáo ngoài trời trong suốt thời gian thi công, xây dựng, lắp đặt cũng như thời gian tồn tại của phương tiện quảng cáo ngoài trời (tại khoản 1.3 Điều 3. Quy định về quản lý của QCVN 17:2018/BXD về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).
- QCVN 17:2018/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BXD quy định quản lý đối với phương tiện quảng cáo ngoài trời đứng độc lập hoặc gắn/ốp vào công trình xây dựng bao gồm bảng quảng cáo, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo đặt ngoài trời, biển hiệu, phương tiện quảng cáo dạng chữ, hình, biểu tượng.
V. Nghị định số 79/2017/NĐ-CP
Theo Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, theo đó về đối tượng quảng cáo ngoài trời thì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng hướng dẫn việc xây dựng quy hoạch quảng cáo ngoài trời tại địa phương và tổ chức thẩm định sản phẩm quảng cáo theo quy định của pháp luật.
Như vậy, trách nhiệm quản lý đối với “công trình thể thao và quảng cáo ngoài trời” đã được giao cho Bộ Xây dựng.
	Nội dung quy định tại dự thảo Nghị định phù hợp với quy định hiện hành

	10. Thay thế Mẫu số 12, Mẫu số 14 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP bằng Mẫu số 12, Mẫu số 14 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
	Nghị định số 74/2018/NĐ-CP đã quy định Mẫu số 12 - Đơn đăng ký sử dụng mã số, mã vạch, Mẫu số 14 - Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch.
Để phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu quản lý, Bộ Khoa học và Công nghệ kiến nghị sửa đổi 02 Mẫu này cho phù hợp, cụ thể:
- Mẫu số 12 - Đơn đăng ký sử dụng mã số, mã vạch: chỉnh sửa bố cục để thuận tiện kê khai thông tin; Bỏ các thông tin hướng dẫn bằng tiếng anh để thống nhất toàn bộ mẫu; Đơn giản các trường thông tin không cần thiết để doanh nghiệp giảm thời gian khi kê khai (tài khoản, phân ngành, loại sản phẩm); Làm rõ các trường thông tin doanh nghiệp dễ nhầm lẫn (các loại mã, danh mục mã kèm theo); Bổ sung trường thông tin trích nợ tự động để hỗ trợ doanh nghiệp khi muốn trả phí tự động; Sửa tên các mã để phù hợp với Thông tư 232/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính và Thông tư 10/2020/TT-BKHCN ngày 30/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Mẫu số 14 - Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch: chỉnh sửa bố cục thành mẫu song ngữ mới, vì giấy chứng nhận hiện tại phần tiếng anh không có chữ kí và nhiều doanh nghiệp không có nhu cầu viết tên tiếng anh; các mã cấp cho doanh nghiệp sẽ thể hiện trên 1 giấy chứng nhận để giống với các giấy chứng nhận của quốc tế.
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	Điều 2. Bãi bỏ khoản 2 Điều 17 Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường.
	I. Luật Đo lường
Nội dung bãi bỏ không mẫu thuẫn với các quy định hiện hành của Luật Đo lường.
II. Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường
Phải sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN quy định kiểm tra nhà nước về đo lường cho phù hợp với việc bãi bỏ quy định khoản 2 Điều 17 Nghị định số 86/2012/NĐ-CP. Việc bãi bỏ quy định này nhằm rút ngắn thời gian thông quan hàng hoá cho doanh nghiệp, chuyển việc kiểm tra chuyên ngành từ tiền kiểm sang cơ chế hậu kiểm.
III. Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hoá.
Nội dung bãi bỏ không làm thay đổi các các quy định hiện hành của Nghị đinh số 119/2017/NĐ-CP.
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